
UBND TỈNH LAI CHÂU

Đơn vị: Triệu đồng

DỰ TOÁN 

NĂM

CÙNG KỲ 

NĂM 

TRƯỚC

A B 1 2 3=2/1 4

A TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN 2.150.000 2.207.445 103% 98%

I Thu nội địa          2.110.500          2.149.856 102% 97%

1 Thu từ DNNN          1.206.000             985.951 82% 78%

2 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn ĐTNN                 2.000                 3.518 176% 82%

3 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh             260.000             350.316 135% 139%

4 Thuế thu nhập cá nhân               26.000               26.827 103% 101%

5 Thuế bảo vệ môi trường             130.000             130.000 100% 132%

6 Lệ phí trước bạ               54.000               51.418 95% 95%

7 Thu phí, lệ phí               59.550               41.096 69% 62%

8 Các khoản thu về nhà, đất             216.250             219.705 102% 82%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp                      -                        -   

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp                      -                        -   

- Thu tiền sử dụng đất             206.900             191.203 92% 74%

- Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước                 9.350               28.246 302% 268%

-

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước
                     -                      256 67%

9 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản               90.000             234.522 261% 230%

10
Thu hồi vốn, lợi nhuận, lợi nhuận sau thuế, chênh 

lệch thu chi của NHNN
                     -                   3.473 124%

11 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết               26.000               28.896 111% 104%

12 Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản                    700                    297 42% 161%

13 Thu khác ngân sách               40.000               73.837 185% 167%

II Thu từ dầu thô                      -                        -   

III Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu               39.500               41.716 106% 112%

1 Thuế GTGT thu từ hàng hóa nhập khẩu                      -                 39.435 

2 Thuế xuất khẩu                      -                        -   

3 Thuế nhập khẩu                      -                   2.220 

4 Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu                      -                        -   

5 Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu                      -                        58 

6 Thu khác                      -                          3 

IV Thu viện trợ                      -                        -   

V Thu ủng hộ, đóng góp                      -                 15.873 1403%

B THU NSĐP ĐƯỢC HƯỞNG THEO PHÂN CẤP 1.956.860 1.907.609 97% 92%

1 Từ các khoản thu phân chia               75.360             119.489 159% 179%

2 Các khoản thu NSĐP được hưởng 100%          1.881.500          1.756.240 93% 88%
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